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TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 6 : ĐI SỞ THÚ
[bookmark: _GoBack]Tiết 61-62 : P, p, ph
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết yêu thiên nhiên, bảo vệ các con vật, động vật giữ gìn môi trường. 
- Đọc đúng lưu loát âm p, phvà các tiếng, từ, câu ứng dụng có chứa âm p, ph.
- Viếtđược chữ p, ph, pa nô, phi ngựa đỗ đúng độ cao, độ rộng, khoảng cách, viết liền mạch giữa các con chữ p, ph, pa nô, phi ngựa.
- Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ n, m.
- Hình thành  kĩ năng biết trao đổi, hợp tác nhận xét, đánh giá sửa sai cùng bạn trong các hoạt động.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: SHS,VTV, SGV. Một số tranh minh họa, thẻ từ. Tranh chủ đề, Thẻ chữ T, t, th, nh ( in thường, in hoa, viết thường
HS: SHS, bảng , vở …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	HĐ 1: Khởi động (8’)
MT: Tạo không khí phấn khởi để bắt đầu bài học.
-Cho tham gia trò chơi trúc xanh, đọc tiếng từ mang các âm đã học trong tuần 5.
-> Rút ra chú đề “ Đi sở thú”
-Yêu cầu QS tranh SHS/60 và nói cho bạn nghe: 
+Trong tranh, em thấy có những gì ?
+ Những tiếng nào mang âm p, ph ?
- Mời 1 số cặp trình bày nội dung tranh

-Nhận xét, chốt và rút ra âm mới p, ph
	

-Cả lớp tham gia trò chời
- Lắng nghe nhắc tựa

-Quan sát tranh SHS/60 và nói cho bạn nghe nội dung tranh: cà phê, pi-a-nô, rạp chiếu phim.
- CN: phê, pi, phim.
- Đại diện một số cặp trình bày trước lớp , lớp theo dõi nhận xét bổ sung cho bạn
- CN: Nhắc tự p, ph

	HĐ 2: Nhận diện âm chữ mới, tiếng có âm mới (12’)
MT: HS đọc đúng  âm p, phvà tiếng từ khóa  có mang âm p, ph.

	*Dạy âm P, p
- GT chữ P in thường và p in hoa, cho so sánh
- Yêu cầu cài bảng t- Theo dõi sửa sai

-GV đọc mẫu p và yêu cầu đọc 

+ Có âm p rồi, để được tiếng “ pa”ta làm ntn ?
-GT tranh và rút ra tiếng pa nô, yêu cầu cài bảng


-QS nhận xét, sửa sai
*Dạy âm ph
(Thực hiện TT  âm t  nhưng không cài bảng)

-Cho hs so sánh p, ph
	
- CN: Nhận diện và so sánh P, ph
- CN: Lấy trong bộ đồ dùng chữ p cài bảng và đọc thầm  âm p
-Lắng nghe-> Đọc CN-> chia sẻ sửa sai cặp đôi -> đọc trước lớp 3-5 cặp đôi  -> ĐT
- CN: Trả lời thêm âm a và dấu hỏi
-Quan sát tranh và  cài bảng  tiếng  pa -> đọc mẫu 2-3 em-> đọc và sửa sai cặp đôi -> đọc trước lớp 3-5 cặp  
 *HSC: p, pa, pa nô; ph, phi, phi ngựa

-Thực hiên theo yêu cầu của gv
-CN: Xung phong so sánh âm p, ph giống và khác nhau theo suy nghĩ

	HĐ 3: Luyện viết (20’)
MT:Viết được các chữ  p, ph và các tiếng, từpa nô, phi ngựa.

	a.Luyện viết bảng con:
*GT chữ mẫu t và hỏi các nét
-NX, chốt chữ p cao 4 ô li, rộng 1,5 ô li, gồm nét cong khép kíndưới và nét thẳng.
-HD viết mẫu và nêu quy trình viết

-Yêu cầu hs lấy bảng con và viết p
-Theo dõi, nx, sửa sai
*HD viết ph, pa nô, phi ngựa..các bước tương tư (lưu ý nối nét từ p sang a, ph sang i, phải viết liền mạch , khoảng cách giữa các tiếng pa và nô ; phi và ngựa 1 chữ o)
-Theo dõi sửa sai, nx, tuyên dương, khích lệ.
b. Luyện viết vở tập viết
-GT bảng bài viết mẫu
-HD viết lần lượt từng âm, tiếng, từ
-QS theo dõi hỗ trợ 
-Chấm 1 số vở
-Nhận xét, tuyên dương.
	
- CN: Xung phong trả lời theo suy nghĩ
- Theo dõi lắng nghe, CN nhắc lại cấu tạo các  nét của chữ t
-Quan sát nhận biết: điểm đặt bút, dừng bút chữ p
- CN: Viết chữ p vào bảng con 
- Nhận xét bài viết của mình của bạn
- Theo dõi lắng nghe và viết theo yêu cầu của giáo viên
*HSC: viết  p, pa nô, ph, phi ngựa.

-Lắng nghe



-Đọc bài viết 1-2 em
-Theo dõi quan sát và viết lần lượt từng dòng theo yêu cầu của giáo viên
-CN: Nộp vở
-Theo dõi lắng nghe

	HĐ 4:Luyện đọc từ, câu ứng dụng(15’)
MT:Đọc đúng lưu loát và hiểu nghĩa của các từ, câu ứng dụng trong và ngoài bài

	*Luyện đọc từ ứng dụng:
-Đưa từng tranh hỏi nội dung, rút ra từng từ:
Phở, phố, cà phê, pa tê kết hợp giải nghĩa từ ( pa tê)
-Yêu cầu đọc các từ 

* Yêu cầu hs tìm từ ngoài bài có âm p, ph
-Quan sát  hỗ trơ, sửa sai trực tiếp
- Sửa bài  và gọi 1 số em đọc trước lớp.
-Nhận xét, tuyên dương	


*Luyện đọc tìm hiểu câu ứng dụng :
- Yêu cầu đọc đoạn, câu ứng dụng: Nghỉ lễ…..ra phố
+ Trong bài, bé làm gì? Bé hát câu gì?
+Trong  câu tiếng nào có âm vừa học?
- Nghe nhận xét cách đọc, giọng đọc.
*Luyện đọc sách giáo khoa:
-Mời đọc trước lớp
- Luyện đọc tiếng, từ cho hs chậm
*Nghỉ lễ bé làm gì? . 
-GV nhận xét chốt và  tuyên dương.
	
-Quan sát trả lời ND từng tranh và  trả lời theo suy nghĩ
- Đọc các từ CN-> chia sẻ cặp đôi -> Đọc trước lớp 
- Trao đổi nhóm 4 tìm các từ mới ghi ra phiếu BT và đọc sửa sai trong nhóm.
- Đại diện 1 số nhóm treo bảng phụ các từ vừa tìm, các nhóm khác theo dõi, nx và đọc tiêu biểu theo yêu cầu của cô.
-Theo dõi nhận xét, bổ sung

- 1-2 em xung phong đọc mẫu câu: : Nghỉ lễ…..ra phố.
-CN: Bé vừa phi ngựa gỗ, bé vừa ca: Là lá la la


- Đọc CN-> Đọc cặp đôi sửa sai cho nhau
- Đại diện 1 số cặp đọc trước lớp -> ĐT
*HSC: Đọc theo yêu cầu của gv
-Theo dõi nhận xét, bổ sung

	HĐ 5:Hoạt động mở rộng (15’)
Mục tiêu: Nói được câu có tiếng, từ mang âm p, ph dựa theo tranh.

	-GV yêu cầu HS quan sát tranh mở rộng và hỏi :
 +Trong tranh vẽ những gì ? 
 + Em hãy giới thiệu một vật mà em biết và đã sử dụng . 
-Mời các nhóm trình bày trước lớp, theo dõi, nx, tuyên dương, khích lệ
*Củng cố, dặn dò
-Cho HS đọc lại bài vừa học
- Dặn dò chuẩn bị bài 2: s, x  trang 62, 63.
	-Quan sát tranh và trả lời những đồ vật có trong tranh CN
-Nói cho bạn nghe cặp đôi 

- Đại diện một số cặp nói trước lớp, cả lớp theo dõi nx, bổ sung.


-Lắng nghe
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